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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng tuyển chọn cấp quốc gia thực hiện từ năm 2017 thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020” 


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 1 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020”;

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BTNMT ngày 24 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 5189/BKHCN-XHTN ngày 19 tháng 12 năm 2016;
Căn cứ kết quả làm việc và kiến nghị của các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ và đề nghị của Chủ nhiệm Chương trình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng tuyển chọn cấp quốc gia thực hiện từ năm 2017 thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020 (Chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Chủ nhiệm Chương trình có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phê duyệt theo quy định tại Điều 1, Quy chế tổ chức và hoạt động của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia mã số BĐKH/16-20, các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chủ nhiệm Chương trình, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


	Nơi nhận:

                                                                   
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
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Phụ lục

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, QUẢN LÝ

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2016-2020” THỰC HIỆN TỪ NĂM 2017

	STT
	Tên đề tài
	Định hướng mục tiêu
	Yêu cầu đối với kết quả
	Phương thức tổ chức thực hiện

	NỘI DUNG 1: ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

	1
	Nghiên cứu giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản ven biển thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) vùng duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
	- Xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn trong phát triển nuôi trồng thủy sản (NTTS) ven biển thông minh thích ứng BĐKH vùng duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ;

- Xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá các hệ thống NTTS ven biển thông minh thích ứng BĐKH, làm cơ sở cho việc đánh giá, quản lý và nhân rộng các hệ thống NTTS ven biển thông minh thích ứng BĐKH;

- Lựa chọn được một số hệ thống NTTS ven biển thông minh thích ứng BĐKH cho vùng duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ;
- Xây dựng được Bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và triển khai mô hình NTTS ven biển thông minh thích ứng BĐKH cho vùng duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ;

- Đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển NTTS ven biển thông minh thích ứng BĐKH cho vùng duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
	1. Báo cáo “Cơ sở lý luận và thực tiễn trong xây dựng và phát triển NTTS ven biển thông minh thích ứng BĐKH (CSAq) vùng duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ”;

2. Bộ tiêu chí đánh giá các hệ thống NTTS sản ven biển thông minh thích ứng BĐKH cho vùng duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ;

3. Kết quả  xây dựng, thử nghiệm và đánh giá các hệ thống NTTS ven biển thông minh thích ứng BĐKH vùng duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo hướng tiếp cận chuỗi giá trị (trên cơ sở Bộ tiêu chí đánh giá và các hệ thống NTTS ven biển thông minh; Hệ thống nuôi kết hợp một số loài thủy sản kinh tế trong ao đầm nước lợ; Hệ thống nuôi cá lồng bè ở vịnh kín ven biển; Hệ thống nuôi ngao bãi triều; Hệ thống NTTS trong rừng ngập mặn);
4. Bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và triển khai mô hình NTTS ven biển thông minh thích ứng BĐKH cho vùng duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ;

5. Các giải pháp tổng hợp (tài chính tín dụng; khoa học công nghệ và khuyến ngư; đào tạo, tập huấn; truyền thông…);

6. 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước, 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành quốc tế;

7. Đào tạo 01-02 Thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ.
	Tuyển chọn



	2
	Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển Nam Trung Bộ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu
	Đề xuất được giải pháp kỹ thuật (chủng loại, giống, kỹ thuật quản lý/ canh tác cây trồng tổng hợp) và chính sách để phục hồi và phát triển bền vững rừng ngập mặn tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu
	1. Báo cáo phân tích hiện trạng rừng ngập mặn các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ;

2. Báo cáo phân tích diễn biến tác động của BĐKH và định hướng phục hồi, phát triển rừng ngập mặn cho các tỉnh Nam Trung Bộ;

3. Báo cáo phân tích hiện trạng thực thi các chính sách và đề xuất chính sách đặc thù để phục hồi và phát triển rừng ngập mặn tại các tỉnh Nam Trung Bộ;

4. Bộ giống cây trồng chịu mặn phù hợp với vùng Nam Trung Bộ và diễn biến của BĐKH (tối thiểu 02 giống cho mỗi chủng loại cây trồng);

5. Quy trình canh tác tổng hợp rừng ngập mặn ven biển;

6. 02 mô hình trồng và chăm sóc rừng ngập mặn; 01 mô hình tại Quảng Nam và 01 mô hình tại tỉnh khác trong vùng;   

7. 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành quốc tế;

8. Đào tạo 01-02 Thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ.
	Tuyển chọn



	3
	Nghiên cứu, triển khai hệ thống kiểm kê phát thải khí nhà kính và đề xuất lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với ngành công nghiệp luyện kim
	Đề xuất các biện pháp kiểm soát, quản lý và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong ngành công nghiệp luyện kim phù hợp Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, góp phần thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam
	1. Báo cáo kết quả hiện trạng phát thải khí nhà kính và dự báo mức độ phát thải khí nhà kính của ngành công nghiệp luyện kim đến năm 2030, bao gồm danh mục các nguồn phát thải khí nhà kính từ ngành công nghiệp luyện kim;

2. Bộ tài liệu hướng dẫn thu thập, tổng hợp thông tin, số liệu phục vụ kiểm kê khí nhà kính ngành công nghiệp luyện kim; 

3. Báo cáo đề xuất Bộ tiêu chí đánh giảm nhẹ phát thải và Quy trình đo đạc – báo cáo – thẩm định (MRV) cho các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong ngành công nghiệp luyện kim;

4. Báo cáo và đề xuất các giải pháp ưu tiên giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho ngành công nghiệp luyện kim;

5. Đề xuất lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho ngành công nghiệp luyện kim phù hợp với mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia;

6. 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước;

7. Đào tạo 01-02 Thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ.
	Tuyển chọn



	4
	Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải khí nhà kính quốc gia cho lúa và các loại cây trồng cạn chủ yếu phục vụ kiểm kê KNK và xây dựng các giải pháp giảm nhẹ phát thải KNK của ngành nông nghiệp
	- Xây dựng được hệ số phát thải khí nhà kính cho lúa và các loại cây trồng cạn chủ yếu với các loại đất đai, cây trồng và mức độ thâm canh khác nhau;

- Tính toán được mức phát thải khí nhà kính sử dụng phương pháp bậc 2 cho lúa và các loại cây trồng cạn chủ yếu làm tham chiếu về phát thải KNK cho các loại cây trồng này ở mọi đơn vị bản đồ gieo trồngvà xây dựng cơ sở dữ liệu về phát thải từ ngành trồng trọt cho giai đoạn 2006 đến 2016;

- Xây dựng các giải pháp giảm nhẹ phát thải KNK trong trồng trọt.
	1. Hệ số phát thải KNK cho lúa và các loại cây trồng cạn chủ yếu;

2. Báo cáo phát thải KNK từ lúa và các loại cây trồng cạn chủ yếu sử dụng phương pháp bậc 2 cho giai đoạn 2006 đến 2016;

3. Cơ sở dữ liệu (bao gồm bản đồ phát thải cho lúa, các loại cây trồng cạn và bảng thuộc tính với các ghi chép là đơn vị bản đồ tổ hợp của vùng sinh thái, thổ nhưỡng và cây trồng);

4. Đề xuất các giải pháp giảm nhẹ phát thải KNK trong trồng trọt;

5. 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành quốc tế;

6. Đào tạo 01-02 Thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ.
	Tuyển chọn



	5
	Nghiên cứu lượng giá thiệt hại kinh tế do các hiện tượng khí tượng thuỷ văn cực đoan gây ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp quản lý rủi ro cho các tỉnh ven biển Miền Trung Việt Nam 
	- Nghiên cứu cơ sở khoa học về lượng giá thiệt hại do các hiện tượng khí tượng thuỷ văn cực đoan gây ra đối với kinh tế; 

- Tổng thuật các mô hình trong lượng giá thiệt hại kinh tế của các hiện tượng khí tượng thuỷ văn cực đoan; đánh giá sự thích hợp và khả năng đáp ứng của việc áp dụng mô hình lựa chọn cho Việt Nam trong bối cảnh gia tăng các hiện tượng khí tượng thuỷ văn cực đoan dưới tác động của BĐKH;

- Ứng dụng mô hình để lượng giá thiệt hại kinh tế gây ra bởi các hiện tượng khí tượng thuỷ văn cực đoan điển hình (bão, mưa lớn, lũ, hạn hán) tại các tỉnh ven biển miền Trung (từ Hà Tĩnh tới Phú Yên) trong giai đoạn 2005-2015;

- Đề xuất các chính sách về lồng ghép quản lý rủi ro do khí hậu cực đoan gây ra vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia/ ngành/ đia phương;
	1. Báo cáo phân tích cơ sở khoa học về lượng giá thiệt hại kinh tế do các hiện tượng khí tượng thuỷ văn cực đoan gây ra cho các vùng, địa phương (gồm cả ngắn, trung và dài hạn); 

2. Báo cáo tổng thuật về áp dụng  mô hình trong lượng giá thiệt hại kinh tế do các hiện tượng khí tượng thuỷ văn cực đoan gây ra trên thế giới; sự thích hợp và khả năng đáp ứng của việc áp dụng mô hình được lựa chọn cho Việt Nam trong bối cảnh tác động của BĐKH;

3. Báo cáo phân tích thực trạng về các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan điển hình (bão, mưa lớn, lũ, hạn hán) ở Việt Nam tại khu vực ven biển miền Trung trong giai đoạn 2005-2015;

4. Báo cáo phương pháp và kết quả lượng giá thiệt hại kinh tế do một số các hiện tượng khí tượng thuỷ văn cực đoan điển hình (bão, mưa lớn, lũ, hạn hán) gây ra trong giai đoạn 2005-2015 tại các tỉnh ven biển miền Trung (từ Hà Tĩnh tới Phú Yên); 

5. Báo cáo đề xuất chính sách trong quản lý rủi ro thiên tai và lồng ghép quản lý rủi ro khí hậu cực đoan vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia/ ngành/ đia phương tại Việt Nam);

6. Đề xuất lồng ghép kiến thức lượng giá thiệt hại kinh tế do khí hậu cực đoan bằng mô hình trong học liệu và chương trình giảng dạy bậc cử nhân và thạc sỹ kinh tế và quản lý;

7. 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, 01bài báotrên tạp chí chuyên ngành quốc tế, 01 sách chuyên khảo;

8. Đào tạo 01-02 Thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ.
	Tuyển chọn



	6
	Nghiên cứu xác lập bộ tiêu chí đánh giá tính bền vững vùng ven biển Việt Nam, thử nghiệm ứng dụng cho một vùng điển hình và đề xuất giải pháp nhân rộng
	- Xác định được cơ sở lý luận và thực tiễn về quy trình đánh giá tính bền vững cho vùng ven biển Việt Nam, và xây dựng được bộ tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá;

- Thử nghiệm ứng dụng bộ tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá cho một vùng điển hình và đánh giá khả năng nhân rộng;

- Đề xuất được giải pháp ứng dụng bộ tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá cho các vùng ven biển khác.
	1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về quy trình đánh giá tính bền vững cho vùng ven biển Việt Nam;

2. Bộ tiêu chí, chỉ tiêu và quy trình đánh giá tính bền vững cho vùng ven biển Việt Nam;

3. Kết quả thử nghiệm ứng dụng bộ tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá cho một vùng điển hình và đánh giá khả năng nhân rộng;

4. Giải pháp đề xuất ứng dụng bộ tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá cho các vùng ven biển khác;

5. 03 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, 01bài báotrên tạp chí chuyên ngành quốc tế;

6. Đào tạo 02 Thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ.
	Tuyển chọn



	7
	Nghiên cứu luận cứ khoa học của hệ thống giám sát tác động của biến đổi khí hậu đến các yếu tố cực trị, hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm ở Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững
	- Xác định được luận cứ khoa học của hệ thống giám sát tác động của biến đổi khí hậu đến các yếu tố cực trị (nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, gió, mực nước biển, mực nước và lưu lượng dòng chảy) và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm (bão, lũ, mưa lớn, dông sét, hạn hán, nắng nóng, rét hại, ngập lụt, xâm nhập mặn);

- Cung cấp các thông tin về biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu đến các yếu tố cực trị, hiện tượng khí tượng thuỷ văn nguy hiểm phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững ở Việt Nam;

- Đề xuất được các tiêu chí xác định tác động của biến đổi khí hậu đến các yếu tố cực trị, hiện tượng khí tượng thuỷ văn nguy hiểm phục vụ thiết lập hệ thống giám sát tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam, chi tiết cho các vùng trọng điểm: Đồng bằng sông Cửu Long, ven biển miền Trung và Đồng bằng sông Hồng;

- Góp phần tăng cường năng lực trong công ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.
	1. Báo cáo luận cứ khoa học của hệ thống giám sát tác động biến đổi khí hậu đến các yếu tố cực trị (nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, gió, mực nước biển, mực nước và lưu lượng dòng chảy) và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm (bão, lũ, mưa lớn, dông sét, hạn hán, nắng nóng, rét hại, ngập lụt, xâm nhập mặn) ở Việt Nam;

2. Báo cáo đề xuất hệ thống thông tin giám sát tác động của biến đổi khí hậu đến các yếu tố cực trị và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm ở Việt Nam trên cơ sở thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn hiện có;

3. Báo cáo về các tiêu chí xác định tác động của biến đổi khí hậu đến các yếu tố cực trị, hiện tượng khí tượng thuỷ văn nguy hiểm phục vụ thiết lập hệ thống giám sát tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và đề xuất hệ thống giám sát, cung cấp thông tin tác động của biến đổi khí hậu cho các vùng trọng điểm: Đồng bằng sông Cửu Long, ven biển miền Trung và Đồng bằng sông Hồng;

4. Các giải pháp tăng cường năng lực giám sát biến đổi khí hậu, cảnh báo, dự báo sớm các yếu tố cực trị, hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm dưới tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam;

5. Cơ sở dữ liệu về mạng lưới trạm khí tượng, thủy văn, hải văn và các yếu tố cực trị, hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm ở Việt Nam;

6. 02-03 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, 01-02 bài báotrên tạp chí chuyên ngành quốc tế ISI;

7. Đào tạo 02 Thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ.
	Tuyển chọn



	8
	Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu tới sự xâm nhập của các đợt lạnh và nóng ấm bất thường trong mùa đông ở khu vực miền núi phía Bắc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
	- Đánh giá được mức độ, xu thế, tính chất hoạt động của các đợt lạnh và nóng ấm bất thường vào mùa đông trên khu vực miền núi phía Bắc cũng như tác động của chúng trong những thập kỷ gần đây;

- Đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu tới mức độ, xu thế, tính chất hoạt động của các đợt lạnh và nóng ấm bất thường vào mùa đông trên khu vực miền núi phía Bắc và dự tính sự thay đổi trong giai đoạn 2020-2050;

- Đề xuất được các giải pháp giám sát và ứng phó với sự xâm nhập của các đợt lạnh và nóng ấm bất thường vào mùa đông ở khu vực miền núi phía Bắc trong một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
	1. Báo cáo đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới mức độ, xu thế, tính chất hoạt động của các đợt lạnh và nóng ấm bất thường vào mùa đông trên khu vực miền núi phía Bắc trong những năm gần đây cũng như tác động của chúng trong tương lai;

2. Báo cáo đề xuất hệ thống động lực – thống kê dự báo sự xâm nhập của đợt lạnh và nóng ấm bất thường trong mùa đông ở khu vực miền núi phía Bắc trong bối cảnh biến đổi khí hậu;

3. Báo cáo đề xuất các giải pháp giám sát và ứng phó với sự thay đổi bất thường của các đợt lạnh và nóng ấm trong mùa đông ở khu vực miền núi phía Bắc trong một số lĩnh vực kinh tế - xã hội;

4. 03 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, 01-02 bài báotrên tạp chí chuyên ngành quốc tế;

5. Đào tạo 01-02 Thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ.
	Tuyển chọn



	9
	Nghiên cứu sử dụng và phát huy tri thức địa phương trong chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu ở các vùng, miền nước ta
	- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng và phát huy tri thức địa phương trong chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Đánh giá được thực trạng sử dụng và phát huy tri thức địa phương trong chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu ở các vùng, miền (Trung du, miền núi phía bắc; ven biển miền Trung; Tây Nguyên; Đồng bằng sông Cửu Long; Đồng bằng sông Hồng), trong đó chú ý tới vùng dân tộc thiểu số;

- Xây dựng và thử nghiệm 05 mô hình sử dụng và phát huy tri thức địa phương trong chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tại 05 vùng (Trung du, miền núi phía bắc; ven biển miền Trung; Tây Nguyên; Đồng bằng sông Cửu Long; Đồng bằng sông Hồng);

- Đề xuất các giải pháp chính sách sử dụng và phát huy tri thức địa phương chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
	1. Báo cáo về cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng và phát huy tri thức địa phương chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu ở các vùng, miền nước ta.

2. Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát nghiên cứu về sử dụng và phát huy tri thức địa phương trong chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu ở các vùng, miền xác định;

3. Báo cáo về thiết kế, xây dựng và kết quả thử nghiệm 05 mô hình sử dụng và phát huy tri thức địa phương trong chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tại 05 vùng xác định;

4. Bản Kiến nghị chính sách, giải pháp sử dụng và phát huy tri thức địa phương trong chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu;

5. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về sử dụng và phát huy tri thức địa phương trong chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu;

5. 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành quốc tế;

8. Đào tạo 01-02 Thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ.
	Tuyển chọn



	NỘI DUNG 2: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

	10
	Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư và kiểm soát, giám sát môi trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động môi trường cho dự án khai thác khoáng sản, sản xuất thép


	- Đánh giá được thực trạng hệ thống đánh giá tác động môi trường hiện hành và thực trạng công tác quản lý, kiểm soát, giám sát môi trường của Việt Nam. Chỉ ra được những tồn tại và giải pháp khắc phục;

- Xây dựng được đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, quy trình kỹ thuật đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư;

- Xây dựng được đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, quy trình kỹ thuật kiểm soát, giám sát môi trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động;

- Hình thành các hướng dẫn kỹ thuật (lập, thẩm định) báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án khai thác khoáng sản (theo loại hình công nghệ và một số khoáng sản đặc thù), dự án sản xuất thép.
	1. Báo cáo kết quả đánh giá thực trạng hệ thống đánh giá tác động môi trường hiện hành và công tác quản lý, kiểm soát, giám sát môi trường của Việt Nam; Kết quả nghiên cứu hệ thống đánh giá tác động môi trường của một số quốc gia, tổ chức quốc tế.

2. Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc hoàn thiện khung pháp lý, quy trình kỹ thuật đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư và kiểm soát, giám sát môi trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động;

3. Báo cáo đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, quy trình kỹ thuật đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư;

4. Báo cáo đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, quy trình kỹ thuật kiểm soát, giám sát môi trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động;

5. Các hướng dẫn kỹ thuật (lập, thẩm định) báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án khai thác khoáng sản (theo loại hình công nghệ và một số khoáng sản đặc thù), dự án sản xuất thép.

6. 02-03 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước; 01 bài báo quốc tế;
7. Đào tạo 01 Thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ.
	Tuyển chọn



	11
	Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường theo chuyên ngành. Thử nghiệm ứng dung và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường cho một chuyên ngành
	- Đưa ra được cơ sở khoa học và thực tiễn về việc xây dựng khung cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia;

- Đề xuất được khung cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia cho Việt nam

- Xây dựng được khung cơ sở dữ liệu môi trường cho các chuyên ngành phù hợp với khung cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia;

- Thử nghiệm áp dụng và xây dựng được cơ sở dữ liệu cho một chuyên ngành môi trường.
	1. Báo cáo khoa học về cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng khung cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành;

2. Khung cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia và báo cáo thuyết minh mô tả danh mục, cấu trúc chi tiết các nhóm lớp thông tin tương ứng;

3. Khung cơ sở dữ liệu môi trường cho các chuyên ngành và báo cáo thuyết minh mô tả danh mục, cấu trúc chi tiết các nhóm lớp thông tin tương ứng;

4. Báo cáo đề xuất việc triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu theo lĩnh vực chuyên ngành về môi trường;

5. Cơ sở dữ liệu môi trường của một chuyên ngành trong mối liên kết, liên thông với khung cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia;

6. 03 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành quốc tế;

7. Đào tạo 02 Thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ.
	Tuyển chọn



	12
	Nghiên cứu xác lập tổ hợp phương pháp điều tra một số loại hình khoáng sản kim loại nội sinh ẩn sâu. Áp dụng thí điểm điều tra và khoanh vùng triển vọng vàng gốc ở địa khu Nam Ngãi
	- Xác lập được tổ hợp các phương pháp và quy trình kỹ thuật hiện đại điều tra khoáng sản kim loại nội sinh ẩn sâu;

- Áp dụng thử nghiệm điều tra và khoanh vùng triển vọng khoáng sản vàng ẩn sâu cho một số khu vực ở địa khu Nam Ngãi.
	1. Báo cáo đánh giá hiện trạng điều tra địa chất về khoáng sản kim loại cơ bản và tính hiểu quả của hệ thống các phương pháp kỹ thuật trong điều tra địa chất về khoáng sản hiện hành;

2. Cơ sở khoa học của tổ hợp các phương pháp điều tra một số loại hình khoáng sản kim loại nội sinh (nhóm sắt, cơ bản, quý hiếm…) ẩn sâu, bao gồm: 

- Nhóm các phương pháp viễn thám;

- Nhóm các phương pháp thực địa (địa chất, cấu trúc, địa vật lý, khoan…);

- Nhóm các phương pháp phân tích cấu trúc địa chất, kiến tạo;

- Nhóm các phương pháp phân tích mẫu (thành phần vật chất, đồng vị, tuổi tuyệt đối);

- Nhóm các phương pháp mô hình (cấu trúc-kiến tạo, nguồn gốc thành tạo quặng (ore genetic model), sinh khoáng,);

3. Báo cáo kết quả xác lập tổ hợp các phương pháp điều tra một số loại hình khoáng sản kim loại nội sinh ẩn sâu;

4. Quy trình điều tra một số loại hình khoáng sản kim loại nội sinh ẩn sâu;

5. Báo cáo kết quả thử nghiệm điều tra và khoanh vùng triển vọng khoáng sản vàng ẩn sâu cho một số khu vực ở địa khu Nam Ngãi;

6. 02-03 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành quốc tế;

7. Đào tạo 01 Thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ.
	Tuyển chọn



	13
	Nghiên cứu thiết kế mạng thông tin cảm biến không dây đa chặng và xây dựng cổng thông tin tích hợp hệ thống quan trắc môi trường và một số yếu tố khí tượng thủy văn phục vụ giám sát môi trường và cảnh báo thiên tai
	- Thiết kế và xây dựng được mạng thông tin cảm biến không dây đa chặng quan trắc các thông số môi trường khí và nước và một số yếu tố khí tượng thuỷ văn;

- Xây dựng được cổng thông tin trong đó tích hợp các dữ liệu quan trắc môi trường, khí tượng thủy văn có thể truy cập, khai thác trực tuyến;

- Đề xuất được các phương án triển khai ứng dụng thực tiễn.
	1. Báo cáo về kỹ thuật tích hợp kết quả mô phỏng của mô hình và các kết quả thu được từ cảm biến không dây lên cổng thông tin không gian kèm theo các thiết bị tương ứng;

2. Hệ thống mạng thử nghiệm thu thập dữ liệu quan trắc môi trường và một số yếu tố khí tượng thủy văn từ xa;

3. Phần mềm thu thập dữ liệu, điều khiển và giám sát từ máy trung tâm qua mạng đa chặng không dây, bao gồm phần mềm điều khiển, truy xuất thông tin cảm biến trên thiết bị di động;

4. Cổng thông tin tích hợp đo lường, giám sát từ xa các thông số môi trường và một số yếu tố khí tượng thủy văn thời gian thực qua mạng vô tuyến cho phép quản lý, giám sát trên smartphone và máy tính;

5. Các module phần cứng cho node mạng cảm biến, trạm gốc, module truyền dữ liệu qua Internet và mạng di động;

6. Quy trình chuẩn thiết kế mạng cảm biến gồm xây dựng phần cứng, phần mềm, hệ thống lắp đặt node mạng,… ứng dụng trong quan trắc môi trường và khí tượng thủy văn;

7. Hướng dẫn lắp đặt, cài đặt và sử dụng phần mềm, phần cứng;

8. 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, 01-02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành quốc tế ISI;

9. Đào tạo 02 Thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ.
	Tuyển chọn
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